
 

PHỤ LỤC HỌC PHÍ 

 

STT Khoản thu Mức thu (đồng) 

1 

Học phí đại học chính quy chất lượng cao tạm thu 20.000.000 

Học phí đại học chính quy quốc tế song bằng tạm thu 20.000.000 

Học phí đại học chính quy chuẩn tạm thu 7.000.000 

2 Bảo hiểm y tế bắt buộc (15 tháng) 704.025 

3 Bảo hiểm toàn diện (tự nguyện) cả khóa học 280.000 

4 Lệ phí thư viện cả khóa học 600.000 

5 
Lệ phí nhập học (bao gồm thẻ sinh viên tích hợp thẻ 

ngân hàng và thẻ thư viện, giấy xác nhận sinh viên…) 
230.000 

6 

Lệ phí kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu khóa đối với 

sinh viên chất lượng cao và quốc tế song bằng (có 

kiểm tra kỹ năng speaking) 

400.000 

Lệ phí kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu khóa đối với 

sinh viên chính quy chuẩn 

300.000 

7 Lệ phí kiểm tra trình độ Tin học đầu khóa 300.000 

8 Đồng phục sinh viên 
Nam: 650.000 /2 bộ 

Nữ: 700.000 /2 bộ 

9 Đồng phục thể dục 320.000 / 2 bộ 

10 
Tiền nội trú ký túc xá  

(nếu có nhu cầu và được chấp nhận) 

Từ 2.000.000 đến 5.250.000 / 5 

tháng/1 học kỳ 

Lưu ý:   

1. Không hoàn trả các khoản học phí, phí trong mọi trường hợp.   

2. Lệ phí kiểm tra Anh văn đầu vào không áp dụng sinh viên Ngành ngôn ngữ Anh. 

 .   

 


